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	PHẦN I:TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Mạch dao động điện từ tự do gồm:
A. nguồn điện một chiều và tụ điện có điện dung C.


B. nguồn điện một chiều và cuộn dây có độ tự cảm L.

C. tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc với nhau tạo thành một mạch kín.

D. nguồn điện một chiều và tụ điện có điện dung C mắc với cuộn dây có độ tự cảm L.

	Câu 2: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.  

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2. 

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 

D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

	Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chỉ có duy nhất ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Ánh sáng trắng là ánh sáng chỉ có một bước sóng xác định trong chân không.

	Câu 4. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn
A. đơn sắc.
B. kết hợp.                C. cùng màu sắc.                 D. cùng cường độ.

	Câu 5: Chọn câu sai khi nói về máy quang phổ lăng kính .

A. Buồng tối có cấu tạo gồm một thấu kính hội tụ và một tấm kính ảnh đặt ở tiêu diện của nó

B. Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

C. Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ các chùm sáng đơn sắc khác nhau.

D. Cấu tạo của hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều lăng kính.

	Câu 6: Chọn phát biểu đúng. Tia tử ngoại

A. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.

B. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.

C. không truyền được trong chân không.

D. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.

	Câu 7: Cho các nhận định về tính chất, ứng dụng của tia tử ngoại như sau:

(1) Dùng để chữa bệnh còi xương.


(2) Dùng để tìm vết nứt trên bề mặt kim loại.

(3) Bị nước, thủy tinh hấp thụ rất mạnh.

(4) Dùng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.

Nhận định đúng là

A. (1), (2), (3)
B. (1), (3), (4)
C. (1), (2), (4)               D. (1), (2), (3), (4)

	Câu 8: Tia X không có ứng dụng nào sau đây?
A. Chiếu điện, chụp điện.

B. Sử dụng trong các phòng thí nghiệm để nghiên cúu thành phần và cấu trúc của các vật rắn.

C. Chữa bệnh ung thư nông.

D. Sấy khô, sưởi ấm.


	Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi …

A. đặt tấm kim loại trong một điện trường mạnh.
B. tấm kim loại bị nung nóng ở nhiệt độ cao.
C. nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch.
D. chiếu vào tấm kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.

	Câu 10 : Pin quang điện hoạt động dựa vào.

A. hiện tượng quang điện ngoài.
B. hiện tượng quang điện trong.
C. hiện tượng tán sắc ánh sáng.   
D. sự phát quang của các chất.

	Câu 11: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử...
A. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.

B. là trạng thái mà các electron trong nguyên tử dừng chuyển động.

C. chỉ là trạng thái kích thích.

D. chỉ là trạng thái cơ bản.

	Câu 12: Khi nói về tia laze, đặc điểm nào dưới đây không đúng?

A. Tính đơn sắc cao.
B. Công suất lớn.


C. Tính định hướng cao.
D. Cường độ lớn.

	Câu 13: Theo lí thuyết của Anhxtanh: một vật khi đứng yên có khối lượng mo thì khi nó chuyển động với vận tốc v nó có năng lượng toàn phần là:
A. 
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	Câu 14. Hạt nhân [image: image6.png]238U



 có cấu tạo gồm
A. 92 prôton và 146 nơtron.
B. 92 prôton và 238 nơtron.
C. 238 prôton và 146 nơtron.
D. 238 prôton và 92 nơtron.

	Câu 15: Đại lượng được bảo toàn trong phản ứng hạt nhân là
A. điện tích.
B. thế năng.
C. động năng.                 D. khối lượng.

	Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia phóng xạ (
A. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia ( bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

B. Khi đi trong không khí, tia ( làm iôn hóa không khí và mất dần năng lượng.

C. Tia ( là dòng hạt nhân nguyên tử Heli  (
[image: image7.wmf]4
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D. Tia ( phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. 

	Câu 17: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn ngược pha nhau.

B. với cùng biên độ.

C. với cùng tần số.

D. luôn cùng pha nhau.

	Câu 18: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác khi nói về điện từ trường? 
A. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. 

B. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy. 

C. Điện từ trường xuất hiện xung quanh một chỗ có tia lửa điện.

D. Nếu tại một nơi có một điện trường không đều thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy. 

	Câu 19. Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch tách sóng.
B. Anten phát.
C. Mạch khuếch đại.
D. Micro.

	Câu 20: Gọi nc, nv và nℓ lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức nào sau đây đúng? 

A. nℓ> nc> nv. 
B. nc> nℓ> nv. 
C. nc> nv> nℓ. 
D. nv> nℓ> nc

	Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 0,8 m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,6 (m. Khoảng vân có giá trị là

A. 7,50 mm
B. 0,75 mm
C. 0,48 mm
D. 4,8 mm

	Câu 22: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10(9 m đến 3.10(7 m là

A. tia tử ngoại.
B. ánh sáng nhìn thấy.
C. tia hồng ngoại.  
D. tia Rơnghen.

	Câu 23: Bước sóng giới hạn quang điện đối với một kim loại là 0,55µm. Các electron sẽ được giải phóng ra nếu kim loại đó được chiếu sáng bằng ánh sáng phát ra từ
A. đèn hồng ngoại 10 W
B. đèn tử ngoại 0,8 W

C. đèn hồng ngoại 100 W
D. đèn hồng ngoại 1W

	Câu 24. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.

B. quang – phát quang.
C. tán sắc ánh sáng.

D. hóa – phát quang.

	Câu 25: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc thích hợp vào một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản (quỹ đạo dừng K) thì êlectron trong nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn và chuyển lên trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo tăng 9 lần. Số bức xạ tối đa phát ra khi các êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng có năng lượng thấp hơn là

A. 2
B. 8
C. 3
D. 6

	Câu 26: Số nơtrôn của hạt nhân [image: image9.png]


 nhiều hơn số nơtrôn của hạt nhân [image: image11.png]


 là
A. 14
B. 20
C. 6
D. 126

	Câu 27: Trong phản ứng hạt nhân [image: image13.png]%He + 27A1 - 3%P + X



, hạt X là
A. [image: image15.png]



B. [image: image17.png]



C. [image: image19.png]



D. [image: image21.png]




	Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phóng xạ?

A. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

B. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.

C. Trong sự phóng xạ, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.

D. Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

	Câu 29. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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  và một tụ điện có điện dung 
[image: image23.wmf]4
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. Chu kì dao động điện từ của mạch là:
A. 4.10(4 s
B. 2.10(6 s
C. 4.10(6 s
D. 2.10(5 s

	Câu 30: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5(m. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 2,75 mm là

A. vân tối thứ  6

B. vân tối thứ 4 

C.vân tối thứ  5
D. vân sáng bậc 6 

	Câu 31: Công thoát êlectrôn của một kim loại là 4,14 (eV). Giới hạn quang điện của kim loại này là

A. 0,2 (µm)
B. 0,6 (µm)
C. 0,3 (µm)
D. 0,4 (µm)

	Câu 32: Một bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin là 0,4 m2. Dòng ánh sáng chiếu vào bộ pin có cường độ 1000 W/m2. Khi cường độ dòng điện mà bộ pin cung cấp cho mạch ngoài là 2,5A thì điện áp đo được hai cực của bộ pin là 20 V. Hiệu suất của bộ pin là

A. 43,6%.           
B. 14,25%.         
 C. 12,5%.         
 D. 28,5%.

	Câu 33: Đối với nguyên tử hiđrô, cho biết năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng được tính theo công thức En = −[image: image25.png]13,6




 (tính bằng eV) với n = 1, 2, 3, .... Khi electron chuyển từ trạng thái dừng ứng với n = 5 về trạng thái dừng ứng với n = 2 thì sẽ phát ra bức xạ có tần số

A. 6,898.1014 MHz.  
B. 3,284.1016 Hz.    
C. 3,079.1015 Hz.       D. 68,975.104 GHz. 

	Câu 34. Biết số Avogadro [image: image27.png]N, = 6,02.10%3



 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gam [image: image29.png]27Al



 là:
A. 6,826.1022
B. 8,826.1022
C. 9,826.1022
D. 7,826.1022

	Câu 35: Cho khối lượng hạt nhân [image: image31.png]


; hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161u; 1,0073u và 1,00807u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân [image: image33.png]


 là
A. 2,28 MeV/nuclôn.

B. 8,01 MeV/nuclôn.

C. 6,71 MeV/nuclôn.

D. 2,34 MeV/nuclôn.

	Câu 36: Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu phóng xạ nguyên chất. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 0,5T kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu phóng xạ này là

A. [image: image35.png]



B. [image: image37.png]



C. [image: image39.png]



D. [image: image41.png]aQ





	Câu 37: Chiếu một chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 60 theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nđ = 1,50; đối với tia tím là nt = 1,54. Lấy 1’ = 3.10–4 rad. Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác trên một đoạn 2 m, ta thu được dải màu rộng  

A. 8,46 mm. 
B. 6,36 mm. 
C. 8,64 mm. 
D. 5,45 mm.

	Câu 38: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image42.wmf]n
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 (n = 1, 2, 3, …). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 0,714 eV thì tỉ số giữa tần số lớn nhất với tần số nhỏ nhất của các bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra sau đó gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 132/7
B. 9270/71
C. 8019/19    
D. 132/125

	Câu 39. Khi bắn phá hạt nhân 
[image: image43.wmf]3
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bằng hạt đơteri năng lượng 4 MeV, người ta quan sát thấy có một phản ứng hạt nhân: 
[image: image44.wmf]6
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 tạo thành hai hạt ( có cùng động năng 13,2 MeV. Biết phản ứng không kèm theo bức xạ gamma. Lựa chọn phương án đúng sau:

A. Phản ứng tỏa năng lượng 14,2 MeV.
B. Phản ứng thu năng lượng 17,2 MeV.
C. Phản ứng tỏa năng lượng 22,4 MeV.
D. Phản ứng thu năng lượng 9,2 MeV.

	Câu 40: Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image45.wmf]210
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 QUOTE ,84-210-Po.  phát ra tia α và biến đổi thành chì 
[image: image46.wmf]206
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 QUOTE ,82-206-Pb. . Gọi chu kì bán rã của pôlôni là T. Ban đầu (t = 0) có một mẫu [image: image48.wmf]210
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 QUOTE ,84-210-Po. [image: image47.wmf]210

84
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 nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ   t = 0 đến t = 2T, có 63 mg  trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng 
[image: image49.wmf]206
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 QUOTE ,82-206-Pb.  được tạo thành trong mẫu có khối lượng là 

A. 72,1 mg.
B. 5,25 mg.
C. 73,5 mg.
D. 10,3 mg.




----------------------HẾT----------------------


Mã đề thi: 124
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